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Organization: HANOI ARCHITECTURAL UNIVERSITY

Number of examinees: 67/72

Maximum score: 790

Minimum score: 145

Average score: 390

1 Bui Thu Thao 5-Jun-06 026306000990 2451015103 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 eyp29204.comms@gmail.com 0869125204 390 400 790

Limited Working Proficiency, 

Plus/ Pre-Advance 27-Oct-24

2 Nguyen Viet Hoang 12-Nov-06 025206009637 2451015054 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 2024KTT2 964957943 445 335 780

Limited Working Proficiency/ 

Upper- Intermediate 27-Oct-24

3 Do Quang Minh 29-Dec-06 001206026172 2451015068 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24TT2 dquaminh761@gmail.com 0818291206 370 400 770

Limited Working Proficiency/ 

Upper- Intermediate 27-Oct-24

4 Ngo Duc Hieu 19-Jun-06 001206003326 2451015121 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 viettelphovang38594@gmail.com 0978177973 375 385 760

Limited Working Proficiency/ 

Upper- Intermediate 27-Oct-24

5 Nguyen Cong Tuyen 29-May-06 033206005604 2451015100 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 congtuyen112233@gmail.com 0383685477 345 380 725

Limited Working Proficiency/ 

Upper- Intermediate 27-Oct-24

6 Phan Tuan Nam 25-Jul-06 001206026515 2451015077 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 phantuannam250706@gmail.com 0926823939 405 295 700

Limited Working Proficiency/ 

Upper- Intermediate 27-Oct-24

7 Trinh Minh Dat 3-May-05 001205043083 2451015040 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 mrdeponchehehe@gmail.com 0989840534 375 295 670

Limited Working Proficiency/ 

Upper- Intermediate 27-Oct-24

8 Nguyen Trong Phuc 13-Sep-06 024206007049 2451015088 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 trongphuc.nguyennn@gmail.com 0338959721 355 275 630

Limited Working Proficiency/ 

Upper- Intermediate 27-Oct-24

9 Nguyen Thu Phuong 28-Sep-06 001306038138 2451015090 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 pn30898@gmail.com 968877786 315 305 620

Limited Working Proficiency/ 

Upper- Intermediate 27-Oct-24

10 Tran Doan Anh Thai 19-Oct-06 026206010598 2451015101 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 trandoananhthai@gmail.com 0345081689 310 300 610

Limited Working Proficiency/ 

Upper- Intermediate 27-Oct-24

11 Nguyen Trung Hieu 4-Aug-06 017206005399 2451015053 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 hiukhunglonk@gmail.com 0349803133 285 320 605

Limited Working Proficiency/ 

Upper- Intermediate 27-Oct-24

12 Hoanh Ha Vy 21-Jun-06 001306052211 2451015116 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 21062006vy@gmail.com 0796207790 310 285 595

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 27-Oct-24

13 Do Truong An 15-Jan-06 034206000892 2451015002 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 doan23273@gmail.com 0372656835 335 255 590

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 27-Oct-24

14 Bui Xuan Phu 13-Apr-06 019206001732 2451015084 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 pbui1342006@gmail.com 0972398933 325 265 590

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 27-Oct-24

15 Ly Hoai Thuong 25-Feb-06 004306000168 2451015110 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 lyhoaithuong06@gmail.com 0839056448 375 215 590

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 27-Oct-24

16 Nguyen Vu Hai Dang 19-Jan-06 001206001215 2451015043 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 dangnguyen190106@gmail.com 0387273484 265 300 565

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 27-Oct-24

17 Le Huyen Tram 21-Oct-06 040306003846 2451015112 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 letram1465@gmail.com 0366165015 320 220 540

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 27-Oct-24

18 Vu Thuy Trang 28-Aug-06 020306008372 2451015111 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 thuygtrangg@gmail.com 0399487321 330 205 535

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 27-Oct-24

19 Phi Huong Lan 8-Feb-06 001306024240 2451015062 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 huonglan8306@gmail.com 0869572035 235 280 515

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 27-Oct-24

20 Nguyen Anh Quan 24-Apr-05 019205002818 2451015092 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 wakerkill@gmail.com 0948205604 225 270 495

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 27-Oct-24

21 Hoang Nhat Anh 7-Sep-06 001206020868 2451015005 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 nt133304894@gmail.com 0848849996 245 240 485

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 27-Oct-24

22 Dao Duc Chien 29-Apr-06 025206002075 2451015026 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 12.ducchien10d2@gmail.com 0387791685 270 210 480

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 27-Oct-24

23 Nguyen Ba Duy 17-Oct-06 001206079812 2451015032 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 baduyngaocho@gmail.com 0914856886 235 245 480

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 27-Oct-24

24 Nguyen Phuong Khanh 2-Sep-06 001206022162 2451015061 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 pkhanhh0209@gmail.com 0388812102 245 205 450

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 27-Oct-24

25 Pham Anh Minh 10-May-06 022206012881 2451015072 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 panhminh2006@gmail.com 0337100506 215 205 420

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 27-Oct-24

26 Can Manh Quyen 10-Jun-06 001206084501 2451015093 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 canmanhquyen1@gmail.com 0944885222 215 200 415

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 27-Oct-24

27 Ha Huy Du 15-Dec-06 033206002689 2451015028 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 hahuydu12345@gmail.com 0977413414 265 145 410

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 27-Oct-24

28 Nguyen Thi Ngan Ha 3-May-06 001306005348 2451015048 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 nganh6051@gmail.com 0988943690 225 180 405

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 27-Oct-24

29 Nguyen Phuc Thinh 26-Mar-06 001206072402 2451015109 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 nguyenphucthinh26032006@gmail.com 0398868284 285 105 390

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

30 Nguyen Cong Thanh 13-Oct-06 001206076613 2451015102 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 2024KTT2 394748393 165 220 385

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

31 Hoang Minh Phuc 16-Sep-06 001206006312 2451015086 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24TT2 phuc.hoang16092006@gmail.com 0339623134 165 210 375

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

32 Nguyen Lam 11-Nov-06 019206000277 2451015063 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 v47921@gmail.com 0565622662 200 170 370

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

33 Chu Xuan Khoa 18-Nov-06 024206000094 2451015120 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 khoachuxuan80k@gmail.com 0968826778 190 155 345

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

Test date

TOEIC PLACEMENT TEST RESULT
Test date: 27/10/2024

No. Name Date of Birth ID Number Code Faculty Grade Email Address Tel. Number Listening Reading Total
Proficiency Levels/

Training Levels

TOEIC Placement Test Result Page 1/2 Sorted by Score



Test dateNo. Name Date of Birth ID Number Code Faculty Grade Email Address Tel. Number Listening Reading Total
Proficiency Levels/

Training Levels

34 Nguyen Phuong Thao 8-Aug-05 025305000959 2451015105 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 thaobit0808@gmail.com 0327642724 185 125 310

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

35 Ngo Gia Bao 27-Oct-06 027206009998 2451015017 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 baongo743@gmail.com 0868846745 175 130 305

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

36 Do Tuan Hiep 13-Oct-06 001206033796 2451015052 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 hiepsieunhan369@gmail.com 0352662206 135 170 305

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

37 Pham Linh Chi 20-Jun-06 031306010601 2451015024 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 lingtree2006@gmail.com 0906063308 135 165 300

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

38 Le Hai Dang 1-Jul-06 001206015900 2451015041 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 dangle010706@gmail.com 0979885387 205 90 295

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

39 Pham Mai Anh 5-Sep-06 001306036708 2451015012 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 vantehill06@gmail.com 0842662660 175 110 285

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

40 Dang Hai Kien 11-Nov-06 036206005369 2451015059 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 dkien11112k6@gmail.com 0356651106 145 135 280

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

41 Nguyen Luong Bach 20-Jan-06 011206000886 2451015015 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 bachktdz@gmail.com 0335368651 150 125 275

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

42 La Dang Duong 24-Dec-06 001206075493 2451015035 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 ladangduong24122006@gmail.com 0964107927 150 120 270

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

43 Vu Thanh Nhan 4-Aug-06 031306001355 2451015080 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 kitachan2006@gmail.com 0865391619 185 85 270

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

44 Ngo Minh Tien 1-Dec-06 001206084928 2451015096 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 ngominhtien2k6@gmail.com 0378096826 155 110 265

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

45 Nguyen Thanh Trung 8-Aug-06 031206010329 2451015113 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 nguyentrunganh08081996@gmail.com 0372112742 155 110 265

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

46 Duong Quy Bach 30-Jul-06 019206001206 2451015014 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 duongquybach2006@gmail.com 0975334593 135 125 260

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

47 Nguyen Viet Minh 18-May-06 001206017197 2451015071 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 nguyenvietminh1852006@gmail.com 0564633489 115 145 260

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

48 Nguyen Trung Phuc 14-Aug-06 030206004357 2451015089 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 nguyentrungphuc14081006@gmail.com 0904436645 115 140 255

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

49 Nguyen Khac Thien 23-Feb-06 001206020262 2451015107 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 thiennguyenkhac3456@gmail.com 0977724783 135 120 255

Elementary 

Proficiency/Elementary 27-Oct-24

50 Nguyen Thien Cat 31-Jul-06 033306010745 2451015020 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24TT2 nguyenthiencat2006@gmail.com 0964896249 150 100 250
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

51 Bui Tra My 14-Mar-06 037306000625 2451015075 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 btramy0314@gmail.com 0333664452 135 105 240
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

52 Le Thu Thao 1-Aug-06 027306002909 2451015104 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 lethuthao182006.bn@gmail.com 0373775518 115 120 235
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

53 Nguyen Thi Hai Anh 9-Jun-06 037306004545 2451015010 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 nguyenhaianh962k6@gmail.com 0367635686 120 110 230
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

54 Pham Hoai Anh 9-Aug-06 034306017042 2451015011 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 phamhoaianh59@gmail.com 0367262128 105 125 230
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

55 Vu Quoc Cuong 29-May-06 036206027852 2451015023 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 cuongvq.k46@c3nguyendu.edu.vn 0382691728 105 125 230
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

56 Trinh Quang Huy 14-Jul-06 001206076023 2451015056 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 qhuy98200@gmail.com 0981822964 105 125 230
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

57 Chu Tam Hung 6-Jan-06 027206011314 2451015055 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 chutamhung1402hommie@gmail.com 0349981412 120 105 225
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

58 Phuong Quoc Dat 2-Mar-06 056206001625 2451015039 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 bebaicr56@gmail.com 0813534516 105 100 205
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

59 Duong Thu Giang 22-Aug-06 002306000427 2451015045 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 giangdu073@gmail.com 0366834522 100 100 200
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

60 Nguyen Thi Hoa My 6-Feb-06 026306007623 2451015076 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 hoamyn610@gmail.com 0363738417 100 100 200
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

61 Bui Huy Hai 22-Feb-06 036206025588 2451015049 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 haibui112nd@gmail.com 0356008461 105 90 195
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

62 Tran Xuan Bac 31-Mar-06 026206002517 2451015019 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 xuanbac36982@gmail.com 0868449206 115 65 180
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

63 Hoang Thi Phuong Anh 29-Apr-06 033306008518 2451015006 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 phuonganhh294@gmail.com 0817373568 95 75 170
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

64 Le Thi Nguyet 12-Nov-05 038305027471 2451015079 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 lenguyet121105@gmail.com 0257583956 70 100 170
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

65 Vu Dinh Nghi 23-Sep-06 038206022245 2451015078 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 vudinhnghi939@gmail.com 0373474598 85 75 160
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

66 Ta Dinh Phong 18-Jun-05 014205004016 2451015083 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 tadinhphongsla9999@gmail.com 0792619902 90 70 160
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

67 Duong Van Quyet 3-Oct-06 027206011147 2451015094 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 quyetdemo123@gamil.com 0979057648 80 65 145
Memorized Proficiency/Beginner

27-Oct-24

68 Le Ngoc Anh 20-May-06 001206079984 2451015007 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT1 lnanh20052006@gmail.com 0336366356 27-Oct-24

69 Duong Gia Bao 6-Nov-06 001206037485 2451015016 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 bech061106@gmail.com 0975546039 27-Oct-24

70 Nguyen Thai Duong 30-Aug-06 001206072398 2451015036 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 duongfac1@gmail.com 0395189408 27-Oct-24

71 Vu Nguyet Linh 8-Sep-04 001304022092 2451015066 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 vunguyetlinh89@gmail.com 0944309502 27-Oct-24

72 Ta Duc Truong 15-Oct-06 001206020778 2451015114 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 24KTT2 ductruongta15@gmail.com 0867722075 27-Oct-24
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